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A. NỘI DUNG:

-  Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến đầu những năm 90 của thế kỉ XX.

-  Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống  thuộc địa.

-  Các nước Đông Nam Á
- Các nước châu Á
B. YÊU CẦU:

- Học sinh nắm vững kiến thức cơ bản.

- Biết vận dụng kiến thức để  so sánh, đánh giá các sự kiện lịch sử.

- Có kỹ năng trình bày lưu loát, khoa học theo đặc trưng môn Lịch sử.

C. MỘT SỐ CÂU HỎI ÔN TẬP
I. Hướng dẫn HS làm một số bài tập trắc nghiệm trong sách Ôn luyện Lịch sử thi vào lớp 10 THPT.

II. Trả lời các câu hỏi.

Câu 1. Tổ chức ASEAN ra đời trong hoàn cảnh nào? Hãy nêu nguyên tắc hoạt động và mục tiêu hoạt động của tổ chức này?

Câu 2. Tại sao Việt Nam gia nhập ASEAN vừa là thời cơ, vừa là thách thức đối với dân tộc? 

 Là học sinh, em thấy mình cần làm gì để góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, xứng đáng với vị thế của Việt Nam trong ASEAN hiện nay?

Câu 3. Hãy trình bày những thành tựu chủ yếu của Liên Xô trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội từ năm 1950 đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX?
Câu 4. Công cuộc khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh ở Liên Xô diễn ra và đạt kết quả như thế nào?

Câu 5. Nêu những thành tựu trong công cuộc cải cách mở cửa của Trung Quốc (từ năm 1978). Từ  đó, em có suy nghĩ gì về trách nhiệm của thế hệ trẻ trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta hiện nay?
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ĐÁP ÁN

1. Tổ chức ASEAN ra đời trong hoàn cảnh nào? Hãy nêu nguyên tắc hoạt động và mục tiêu hoạt động của tổ chức này?

* Hoàn cảnh ra đời: 

- Đứng trước yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội các nước cần hợp tác, liên minh với nhau để phát triển

- 8-8-1967 Hiệp hội các nước Đông Nam Á được thành lập.

* Mục tiêu ASEAN là : phát triển kinh tế và văn hóa thông qua những nổ lực hợp tác chung giữa các nước thành viên, duy trì hòa bình và ổn định khu vực . 

* Nguyên tắc hoạt động: cùng nhau tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, giải quyết các tranh chấp bằng biệ pháp hòa bình; hợp tác phát triển có hiệu quả...

2. Tại sao Việt Nam gia nhập ASEAN vừa là thời cơ, vừa là thách thức đối với dân tộc? 

* Thời cơ khi Việt Nam gia nhập ASEAN:

- Điều kiện để mở rộng thị trường vào các nước ASEAN.

- Việt Nam trở thành đối tác bình đẳng, được tham gia hoạch định các chính sách của ASEAN.

- Điều kiện để học hỏi kinh nghiệm của các nước trong khu vực.

- Tận dụng vốn đầu tư của các nước ASEAN để phát triển đất nước.

* Thách thức khi Việt Nam gia nhập ASEAN:

- Bất đồng ngôn ngữ.

- Việt Nam có điểm xuất phát thấp về kinh tế, trình độ dân trí thấp, chất lượng nguồn nhân lực còn nhiều hạn chế.

- Hội nhập có thể bị hòa tan, bị đánh mất đi nét thuần phong mĩ tục, bản sắc văn hóa dân tộc

- Không chớp lấy thời cơ thì sẽ bị tụt hậu.

Câu 3. Hãy trình bày những thành tựu chủ yếu của Liên Xô trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội từ năm 1950 đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX?

* Về kinh tế:
- Trong hai thập niên 50 và 60 của thế kỉ XX, nền kinh tế Xô viết tăng trưởng mạnh mẽ.

- Sản xuất công nghiệp bình quân hàng năm tăng 9,6%.

- Chiếm khoảng 20% sản lượng công nghiệp của toàn thế giới

⟹ Liên Xô đã trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ hai thế giới sau Mĩ.

* Về khoa học - kỹ thuật:
- Năm 1957, Liên Xô là nước đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo lên khoảng không vũ trụ, mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người.

- Năm 1961, Liên Xô phóng con tàu “Phương Đông” đưa nhà du hành vũ trụ Ga-ga-rin lần đầu tiên bay vòng quanh Trái Đất và đây cũng là nuớc dẫn đầu thế giới về những chuyến bay dài ngày trong vũ trụ...

Câu 4: 

- Để tiến hành công cuộc khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh, ngay từ đầu năm 1946, Đảng và nhà nước Xô Viết đã đề ra kế hoạch khôi phục và phát triển kinh tế đất nước với kế hoạch 5 năm lần thứ tư (1946-1950).

- Các tầng lớp nhân dân Liên Xô đã sôi nổi thi đua, lao động quên mình để thực hiện kế hoạch.

* Kết quả:

+ Về kinh tế:

- Hoàn thành kế hoạch 5 năm lần thứ tư (1946-1950) trước thời hạn 9 tháng.

- Năm 1950 sản xuất công nghiệp tăng 73%.

- Hơn 6000 nhà máy được khôi phục và xây dựng.

- Một số ngành sản xuất nông nghiệp vượt mức trước chiến tranh.

+ Về khoa học-kĩ thuật: Năm 1949, Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử.
Câu 5: 
- HS nêu những thành tựu : SGK

- HS liên hệ về trách nhiệm của thế hệ trẻ trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta hiện nay:

· Học tập tốt, rèn luyện đạo đức

· Tích cực tham gia các hoạt động xã hội lành mạnh

· Tiếp thu thành tựu tiến bộ khoa học, kĩ thuật thế giới...

